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STT Họ và tên GV dạy Ngày sinh Điện thoại 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Trường dạy/Đơn 

vị công tác 

Môn 

dạy tại 

trường 

Lớp được 

phân công 

Một số thành 

tích tiêu biểu  

 

1 Tạ Hoài Ninh 1984 0973458833 Đại học Toán THCS Chu Văn An Toán   GVG TP  

2 Trình Thị Vân Anh 23/03/1978 0769117154 Đại học 
Toán 

Tin 
THCS Chu Văn An Toán 

6A2, 8A2, 

8A5, 9A1 
CST Đ cơ sở  

3 Bùi Thúy Huyền (CVA) 10/4/1980 0984685680 Đại học Văn THCS Chu Văn An Ngữ văn 
7A1,8A3, 

9A4 

Bằng khen TP, 

GVG cấp TP, 

CSTĐ cấp cơ sở 

 

4 Phạm Thúy Nhung 23/11/1985 0974055928 Đại học Ngữ văn PGD K K 

Bằng khen TP, 

GVG cấp TP, 

CSTĐ cấp cơ sở 

 

5 Tạ Thị Hồng Minh 08/05/1980 0986182723 Đại học Toán THCS Liên Ninh Toán 
9A5, 7A1, 

6A2 
CSTĐ cấp cơ sở  

6 Hoàng Thị Huyền 10/08/1985 985128145 Đại học Toán THCS Liên Ninh Toán 
9A4, 8A2, 

7A3 
CSTĐ cơ sở  

7 Đặng Thị Trà Giang 10/10/1979 975315835 Đại học Ngữ văn THCS Liên Ninh Ngữ văn 
9A5, 8A4, 

7A4 
CSTĐ cơ sở  

8 Nguyễn Thanh Hà (TH) 20/10/1995 0373023043 Đại học GDTH TH Tứ Hiệp Cơ bản 1A3 GVG TP  

9 Phạm Thị Thoan 26/11/1987 975696498 Đại học Ngữ văn THCS Ngũ Hiệp Ngữ văn 
7A12,8A8, 

9A6 
   



10 Phạm Hữu Hưng 18/06/1974 985495666 Đại Học Toán THCS Đông Mỹ Toán 6A4, 6A5    

11 Đỗ Thanh Vân - ĐM 17/01/1996 0348291617 Đại học Toán THCS Đông Mỹ Toán 8a4, 8a5    

12 Phạm Thị Riệu - Đm 22/02/1989 0349633755 Đại học Ngữ văn  THCS Đông Mỹ Ngữ văn 9A4, 6A3    

13 
Hoàng Tuyết Nhung - 

ĐM 
08/11/2002 0587595113 Đại học Ngữ văn THCS Đông Mỹ Ngữ văn 6A4,6A5    

14 Lê Nguyễn Lệ Giang 09/04/1981 0333237046 Đại học GVTH TH Ngũ Hiệp TH 1 
GVG cấp huyện, 

CSTĐ cơ sở 
 

15 Trương Minh Ngọc - ĐM 12/06/1996 0901737035 Đại học Toán THCS Đông Mỹ Toán 9A2    

16 Nguyễn Bích Hạnh (ĐM) 04/10/1982 352345514 Đại Học Toán THCS Đông Mỹ Toán 8A3; 6A2    

17 Nguyễn Hương Ly 23/01/1996 965445862 Đại học Toán THCS Đông Mỹ Toán 8A2, 7A2    

18 Nguyễn Thu Trang 26/08/1991 356951826 Đại học Ngữ văn THCS Đông Mỹ Ngữ văn 
7A2, 8A3, 

9A2 
   

 


